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1 SP 3277 15/08/2024 B2000673 Huỳnh Nhật Thúy Thanh  27/07/2002 N Giáo dục Tiểu học
2 SP 3277 15/08/2024 B2016255 Đinh Thy Vân Anh  29/05/2002 N Giáo dục Tiểu học
3 SP 3277 15/08/2024 B2016272 Trần Thị Mỹ Kiều  05/03/2002 N Giáo dục Tiểu học
4 SP 3277 15/08/2024 B2016287 Phan Thị Mỹ Nhi  01/02/2002 N Giáo dục Tiểu học
5 SP 3277 15/08/2024 B2016291 Neáng Nươne  19/01/2002 N Giáo dục Tiểu học
6 SP 3277 15/08/2024 B2016312 Nguyễn Diễm Phương Vy  01/08/2002 N Giáo dục Tiểu học
7 SP 3277 15/08/2024 B2008350 Huỳnh Ngọc Ẩn  04/03/2002 Sư phạm Địa lý
8 SP 3277 15/08/2024 B2008374 Kiên Thị Phương Linh  27/12/2002 N Sư phạm Địa lý
9 SP 3277 15/08/2024 B2008468 Nguyễn Thị Minh Thư  15/11/2002 N Sư phạm Địa lý

10 SP 3277 15/08/2024 B1800638 Phan Ngọc Thạch  29/11/2000 Sư phạm Hóa học
11 SP 3277 15/08/2024 B2000339 Phạm Phương Giao  27/08/2002 N Sư phạm Hóa học
12 SP 3277 15/08/2024 B2000346 Vũ Nhật Minh  21/02/2002 Sư phạm Hóa học
13 SP 3277 15/08/2024 B2000354 Lê Trần Như Quỳnh  01/10/2002 N Sư phạm Hóa học
14 SP 3277 15/08/2024 B2000362 Dương Thị Tố Trân  29/05/2002 N Sư phạm Hóa học
15 SP 3277 15/08/2024 B2008003 Nguyễn Thị Cẩm Đoan  20/02/2002 N Sư phạm Hóa học
16 SP 3277 15/08/2024 B2008018 Diệp Diễm My  04/12/2002 N Sư phạm Hóa học
17 SP 3277 15/08/2024 B2008024 Huỳnh Thị Xuân Nhi  12/05/2002 N Sư phạm Hóa học
18 SP 3277 15/08/2024 B2008031 Nguyễn Gia Phước  23/06/2002 Sư phạm Hóa học
19 SP 3277 15/08/2024 B2008040 Nguyễn Anh Thư  15/04/2002 N Sư phạm Hóa học
20 SP 3277 15/08/2024 B2008049 Đỗ Hoàng Thảo Vy  04/04/2002 N Sư phạm Hóa học
21 SP 3277 15/08/2024 B2000384 Dương Nguyễn Thanh Phương  31/10/2002 N Sư phạm Hóa học
22 SP 3277 15/08/2024 B2008050 Phạm Thị Thúy An  11/05/2002 N Sư phạm Hóa học
23 SP 3277 15/08/2024 B2008068 Võ Đình Kha  21/02/2002 Sư phạm Hóa học
24 SP 3277 15/08/2024 B2008070 Nguyễn Yến Linh  30/06/2002 N Sư phạm Hóa học
25 SP 3277 15/08/2024 B2008080 Lê Thị Tuyết Nhi  01/10/2002 N Sư phạm Hóa học
26 SP 3277 15/08/2024 B2008092 Ngô Nguyễn Mai Thảo  27/05/2002 N Sư phạm Hóa học
27 SP 3277 15/08/2024 B2000513 Bùi Trần Phong Phú  15/04/2002 Sư phạm Lịch sử
28 SP 3277 15/08/2024 B2008640 Nguyễn Ngọc Hằng Nga  13/11/2002 N Sư phạm Lịch sử
29 SP 3277 15/08/2024 B2008643 Bùi Thị Nguyện  27/02/2002 N Sư phạm Lịch sử
30 SP 3277 15/08/2024 B2008646 Liên Ngọc Nữ  10/02/2002 N Sư phạm Lịch sử
31 SP 3277 15/08/2024 B2008667 Nguyễn Huyền Trân  20/10/2002 N Sư phạm Lịch sử
32 SP 3277 15/08/2024 B2008668 Huỳnh Luông Trấn  16/08/2002 Sư phạm Lịch sử
33 SP 3277 15/08/2024 B2000519 Trần Lê Khánh Duy  08/11/2002 Sư phạm Lịch sử
34 SP 3277 15/08/2024 B2008677 Phạm Hoài Bảo  09/12/2002 Sư phạm Lịch sử
35 SP 3277 15/08/2024 B2008691 Phạm Thị Ngọc Huyền  06/02/2002 N Sư phạm Lịch sử
36 SP 3277 15/08/2024 B2008706 Nguyễn Quốc Nghiêm  03/04/2002 Sư phạm Lịch sử
37 SP 3277 15/08/2024 B2008724 Bùi Tiến Thịnh  30/08/2002 Sư phạm Lịch sử
38 SP 3277 15/08/2024 B2008729 Tiêu Vĩnh Tiến  01/02/2002 Sư phạm Lịch sử
39 SP 3277 15/08/2024 B2000462 Võ Thị Thanh Tuyền  15/07/2002 N Sư phạm Ngữ văn
40 SP 3277 15/08/2024 B2008482 Huỳnh Nhật Băng  01/05/2002 Sư phạm Ngữ văn
41 SP 3277 15/08/2024 B2008484 Võ Thị Kiều Diểm  19/02/2002 N Sư phạm Ngữ văn
42 SP 3277 15/08/2024 B2008487 Lê Kiều Đang  01/09/2002 N Sư phạm Ngữ văn
43 SP 3277 15/08/2024 B2008491 Huỳnh Toàn Hiếu  14/06/2002 Sư phạm Ngữ văn
44 SP 3277 15/08/2024 B2008508 Nguyễn Thị Ngọc  23/05/2002 N Sư phạm Ngữ văn
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45 SP 3277 15/08/2024 B2008531 Nguyễn Thư Trang  20/12/2002 N Sư phạm Ngữ văn
46 SP 3277 15/08/2024 B2008533 Nguyễn Lê Trân  20/10/2002 N Sư phạm Ngữ văn
47 SP 3277 15/08/2024 B2008537 Huỳnh Thị Kim Uyên  26/09/2002 N Sư phạm Ngữ văn
48 SP 3277 15/08/2024 C2000116 Đinh Thị Ái My  16/09/1997 N Sư phạm Ngữ văn
49 SP 3277 15/08/2024 B2000475 Phạm Ngọc Hạnh  06/05/2002 N Sư phạm Ngữ văn
50 SP 3277 15/08/2024 B2008546 Nguyễn Hồng Cân  03/09/2002 N Sư phạm Ngữ văn
51 SP 3277 15/08/2024 B2008553 Phan Nguyễn Phúc Hậu  24/12/2002 Sư phạm Ngữ văn
52 SP 3277 15/08/2024 B2008556 Quách Trần Thiện Hữu  14/09/2002 Sư phạm Ngữ văn
53 SP 3277 15/08/2024 B2008562 Lục Thùy Linh  17/12/2002 N Sư phạm Ngữ văn
54 SP 3277 15/08/2024 B2008577 Nguyễn Minh Nhựt  16/10/2002 Sư phạm Ngữ văn
55 SP 3277 15/08/2024 B2008597 Trần Thị Thanh Trúc  22/06/2002 N Sư phạm Ngữ văn
56 SP 3277 15/08/2024 B2008598 Lê Thị Ngọc Tuyền  07/02/2002 N Sư phạm Ngữ văn
57 SP 3277 15/08/2024 B2013890 Châu Văn Tân  28/01/2002 Sư phạm Tin học
58 SP 3277 15/08/2024 B2000200 Lê Thị Hoài An  08/12/2002 N Sư phạm Toán học
59 SP 3277 15/08/2024 B2007528 Bành Hồng Phát  20/10/2001 Sư phạm Toán học
60 SP 3277 15/08/2024 B2007544 Phạm Thị Thuý Vy  19/12/2002 N Sư phạm Toán học
61 SP 3277 15/08/2024 B2007547 Trần Nhựt Anh  27/01/2002 Sư phạm Toán học
62 SP 3277 15/08/2024 B2007553 Nguyễn Lê Thùy Dương  07/07/2002 N Sư phạm Toán học
63 SP 3277 15/08/2024 B2007556 Lê Ngọc Hân  22/12/2002 N Sư phạm Toán học
64 SP 3277 15/08/2024 B2007569 Dương Thanh Nhân  03/06/2002 Sư phạm Toán học
65 SP 3277 15/08/2024 B2007574 Đặng Minh Phát  14/03/2002 Sư phạm Toán học
66 SP 3277 15/08/2024 B2007584 Nguyễn Hoài Thương  08/01/2002 N Sư phạm Toán học
67 SP 3277 15/08/2024 B1700079 Phạm Hoài Bảo Sơn  16/04/1999 Sư phạm Vật lý
68 SP 3277 15/08/2024 B2000294 Nguyễn Phi Long  17/05/2000 Sư phạm Vật lý
69 SP 3277 15/08/2024 B2000298 Võ Hoàng Nhân  01/01/2002 Sư phạm Vật lý
70 SP 3277 15/08/2024 B2000301 Đỗ Hồng Phúc  18/07/2002 Sư phạm Vật lý
71 SP 3277 15/08/2024 B2000304 Huỳnh Thị Thanh Thư  25/04/2001 N Sư phạm Vật lý
72 SP 3277 15/08/2024 B2007594 Châu Vĩnh Thụy Thúy Ái  10/03/2002 N Sư phạm Vật lý
73 SP 3277 15/08/2024 B2007595 Đỗ Thị Minh Châu  21/10/2002 N Sư phạm Vật lý
74 SP 3277 15/08/2024 B2007596 Danh Thị Thúy Duy  30/10/2002 N Sư phạm Vật lý
75 SP 3277 15/08/2024 B2007597 Lê Thị Mỹ Duyên  22/07/2002 N Sư phạm Vật lý
76 SP 3277 15/08/2024 B2007603 Huỳnh Cẩm Hồng  11/06/2002 N Sư phạm Vật lý
77 SP 3277 15/08/2024 B2007607 Võ Thị Lành  16/02/2002 N Sư phạm Vật lý
78 SP 3277 15/08/2024 B2007612 Lê Thị Bảo Ngọc  21/09/2002 N Sư phạm Vật lý
79 SP 3277 15/08/2024 B2007613 Nguyễn Phú Nguyện  02/03/2002 Sư phạm Vật lý
80 SP 3277 15/08/2024 B2007620 Dương Thị Thu Thảo  05/09/2002 N Sư phạm Vật lý
81 SP 3277 15/08/2024 B2007621 Nguyễn Thị Thu Thảo  23/09/2002 N Sư phạm Vật lý
82 SP 3277 15/08/2024 B2000312 Nguyễn Hoàng Thiện Bình  18/10/2002 Sư phạm Vật lý
83 SP 3277 15/08/2024 B2000328 Nguyễn Đan Thùy  06/08/2002 N Sư phạm Vật lý
84 SP 3277 15/08/2024 B2000329 Trần Thị Anh Thư  20/06/2002 N Sư phạm Vật lý
85 SP 3277 15/08/2024 B2007631 Nguyễn Thị Cẩm  22/04/2002 N Sư phạm Vật lý
86 SP 3277 15/08/2024 B2007641 Ngô Thái Kim Huyền  12/08/2002 N Sư phạm Vật lý
87 SP 3277 15/08/2024 B2007655 Hồ Quang Tâm  28/03/2002 Sư phạm Vật lý
88 SP 3277 15/08/2024 B2007663 Nguyễn Gia Thông Tuệ  15/12/2002 N Sư phạm Vật lý
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